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Quyền con người trong ASEAN 

                                                         
Luận Thùy Dương* 

Tóm tắt: Quyền con người tại các quốc gia Đông Nam Á luôn là một vấn đề nóng 
bỏng và gây nhiều tranh cãi đặc biệt là từ quan điểm của chính phủ và học giả các 
nước phương Tây. Đồng thời những khác biệt về tôn giáo, văn hóa, lịch sử, chính trị 
và cả kinh tế khiến cho vấn đề nhân quyền ở đây trở nên cực kỳ nhạy cảm. Quan điểm, 
luật định của các nước trong khu vực cũng rất khác nhau về vấn đề quyền con người. 
Đó là lí do tại sao các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
không có được một định nghĩa chung về nhân quyền và khó khăn trong việc xây dựng 
một cơ chế bảo vệ các quyền con người trong khu vực. Tuy nhiên, để Cộng đồng 
ASEAN ra đời và đi vào hiện thực, ASEAN đã cố gắng tìm ra những điểm chung, lợi 
ích chung, để thúc đẩy hợp tác trong vấn đề này.  

Từ khóa: Quyền con người; ASEAN. 

1. Mở đầu 

Tuy khác nhau về nhận thức nhưng 
nhân quyền theo định nghĩa của các nước 
ASEAN có thể khái quát trên một số đặc 
điểm. Thứ nhất, nhân quyền có tính đặc 
thù văn hóa. Do điều kiện lịch sử, cơ cấu 
xã hội và trình độ phát triển, nên truyền 
thống văn hóa ở các nước ASEAN là luôn 
đặt cộng đồng lên trên cá nhân, ưu tiên 
trật tự xã hội hơn tự do cá nhân. Do đó, 
một số quyền con người nếu làm lợi cho 
phát triển xã hội đặc biệt là trên lĩnh vực 
kinh tế thì được ưu tiên thực hiện hơn là 
những quyền chỉ có lợi cho các cá nhân. 
Thứ hai, nhân quyền ở các nước ASEAN 
thuộc về chủ quyền quốc gia. Trong 
Tuyên bố Bangkok các quốc gia ASEAN 
đã khẳng định: Nhấn mạnh nguyên tắc tôn 
trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
cũng như không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau và không sử dụng nhân 

quyền như một công cụ để gây sức ép 
chính trị.  

Mặc dù chưa có được cách nhìn nhận 
chung và còn tỏ ra khá dè dặt trong việc 
công nhận một số quyền con người, các 
nước ASEAN đã quan tâm đến vấn đề này 
từ rất lâu. Vấn đề bảo vệ quyền con người 
được tất cả các quốc gia Đông Nam Á 
không còn coi là vấn đề quốc gia, mà đã 
quan tâm ở tầm quốc tế và khu vực.*Điều 
đó giải thích vì sao các nước thành viên 
ASEAN chú trọng đến các vấn đề nội bộ 
liên quan đến nhân quyền, sớm đưa vấn đề 
nhân quyền vào các văn kiện của tổ chức: 
Tuyên bố về các nguyên tắc tăng cường sự 
hợp tác về thanh niên ASEAN (1983); 
Tuyên bố về sự tiến bộ của phụ nữ (1988); 
Kế hoạch hành động ASEAN về trẻ em 
(1993)… Sang thập niên đầu thế kỷ XXI, 
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cùng với những nỗ lực tiến tới Cộng đồng, 
ASEAN đã đưa ra rất nhiều văn kiện, thể 
hiện ASEAN ngày càng tiến tới những giá 
trị chung về quyền con người: Tuyên bố 
ASEAN về những cam kết đối với trẻ em 
(2001); Tuyên bố chống lại việc buôn bán 
người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (2004); 
Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy 
các quyền của người lao động di trú (2007); 
Công ước ASEAN về chống khủng bố 
(2007)… Bên cạnh đó, tất cả các quốc gia 
ASEAN đều tham gia và tuân thủ các quy 
định về nhân quyền trong các văn kiện quốc 
tế như Hiến chương Liên Hợp Quốc, Tuyên 
ngôn thế giới về nhân quyền, Công ước 
chống mọi hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ, Công ước về quyền trẻ em… 

ASEAN cũng đã đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế nhằm nâng cao hiểu biết về quyền con 
người như tham gia Hội nghị thế giới về 
nhân quyền được tổ chức tại Viên, Áo 
(1993), Hội nghị Bộ trưởng Đông Á - Thái 
Bình Dương về quyền trẻ em do Quỹ Nhi 
đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức 
(2005)… Hợp tác liên quan đến quyền con 
người trong nội bộ ASEAN được thể hiện 
trong nhiều chương trình nghị sự, chương 
trình/kế hoạch hành động như Chương trình 
hành động Hà Nội (1998 - 2004), Chương 
trình hành động Viêng Chăn (2004 - 
2010)… Từ năm 2004 đến 2010 các nước 
ASEAN đã đưa vấn đề thành lập Ủy ban 
ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của 
phụ nữ và trẻ em thành một vấn đề lớn trong 
Chương trình hành động Viêng Chăn. Các 
nước ASEAN cũng đã có những nỗ lực 
chung trong việc giải quyết những vấn đề 
nhân quyền vượt qua biên giới như ngăn 
chặn nạn buôn người, bảo đảm quyền của 

người nhập cư, chống khủng bố, cứu trợ 
thảm họa thiên nhiên… 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu 
nhất định về bảo vệ nhân quyền ở cấp độ 
quốc gia và khu vực, ở các quốc gia 
ASEAN, đánh giá một cách khách quan, thì 
vẫn còn nhiều hạn chế trong việc thực thi 
quyền con người, ở từng quốc gia, cũng 
như ở cả khu vực. 

2. Thực trạng quyền con người ở các 
nước ASEAN 

Ở Brunei, từ đầu tháng 5/2014, đất 
nước này đã trở thành quốc gia Đông Á 
đầu tiên áp dụng Luật Hồi giáo Sharia với 
các quy định được cho là quá hà khắc, bất 
chấp khuyến nghị của những nhóm nhân 
quyền trên thế giới. Thậm chí, Brunei 
hiện bị các nhóm nhân quyền chỉ trích 
như là “đặc tính phong kiến của một nhà 
nước ở thế kỷ XVIII”. 

Tại buổi lễ công bố về Luật Sharia, Bộ 
trưởng Bộ các vấn đề tôn giáo của Brunei 
cho biết, trong giai đoạn thi hành đầu tiên 
của luật hình sự mới, các công dân có thể bị 
phạt tiền hay bỏ tù vì những tội như có con 
ngoài giá thú, không cầu nguyện trong các 
lễ cầu nguyện trong ngày thứ sáu hàng tuần, 
ca ngợi các tôn giáo khác đạo Hồi tại một 
tòa án Hồi giáo hay có những hành vi 
khiếm nhã. Giai đoạn hai sẽ được thực hiện 
sau khi bắt đầu giai đoạn đầu 1 năm và sẽ 
bao gồm các hình phạt như đánh đòn hay 
chặt tay chân với các tội như uống rượu hay 
trộm cắp. Trong năm tiếp sau đó, những 
hình phạt khắc nghiệt hơn nữa sẽ được thi 
hành như hình phạt ném đá tới chết về tội 
quan hệ tình dục không theo quy luật tự 
nhiên (ví dụ như quan hệ tình dục đồng 
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giới), hiếp dâm, tội ngoại tình hay xúc 
phạm đấng tiên tri Muhammad. 

Một trong những vấn đề gây tranh cãi 
nhất của Luật Sharia là cách đối xử với phụ 
nữ. Luật này cấm phụ nữ sở hữu tài sản khi 
đã kết hôn, cho phép đánh đập nếu họ 
không phục tùng và yêu cầu cần phải có sự 
đồng ý của người chồng mới được xin ly 
hôn. Thực ra, Brunei từ lâu đã áp dụng một 
số quy định của Luật Sharia, trong đó chủ 
yếu là các vấn đề dân sự như hôn nhân hay 
thừa kế. Đến năm 2015, Quốc vương nước 
này đã tuyên bố kế hoạch thực thi toàn bộ 
luật Hồi giáo. Một điểm mới nữa là trước 
đây, Luật Sharia vốn chỉ được áp dụng cho 
những người Hồi giáo, vốn chiếm khoảng 
70% trong tổng dân số khoảng 412.000 
người của Brunei nhưng đến nay, có lo ngại 
rằng luật mới sẽ áp dụng đối với tất cả các 
công dân, dù họ theo tôn giáo nào. 

Tại Philippines, nghiên cứu của một 
nhóm chuyên gia cố vấn Chính phủ 
Philippines cho thấy khoảng 13,4 triệu trẻ 
em (chiếm hơn 1/3 người Philippines dưới 
18 tuổi) sống dưới mức nghèo khổ, cho dù 
nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong 
những năm gần đây. Celia Reyes, nhà 
nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu 
phát triển Philippines và là tác giả chính 
của báo cáo nghiên cứu, cho biết số trẻ em 
sống trong nghèo đói ở Philippines tiếp tục 
tăng bất chấp những thành tựu kinh tế gần 
đây của nước này. 

 Theo nghiên cứu, khoảng 10 triệu trẻ 
em phải đối mặt với ít nhất hai loại thiếu 
thốn tiện nghi cơ bản nghiêm trọng, trong 
khi khoảng 750.000 em phải đối mặt với ít 
nhất năm loại tiện nghi cơ bản thiếu thốn 
cùng một lúc. Khoảng 4 triệu trẻ em không 

được tiếp cận với nhà vệ sinh tiêu chuẩn, 4 
triệu trẻ em không được tiếp cận với nước 
sạch, 1,4 triệu trẻ em phải sống trong các 
khu định cư không chính thức, 6,5 triệu 
không có điện trong nhà và 3,4 triệu không 
có phương tiện truy cập thông tin. Nghiên 
cứu cũng cho biết, tỷ lệ nghèo đói phần lớn 
là ở nông thôn. Khoảng 36% trẻ em dưới 18 
tuổi bị thiếu thốn lương thực, các dịch vụ y 
tế và giáo dục [6].  

Về giáo dục, tỷ lệ học sinh có thể hoàn 
thành cấp tiểu học và trung học hầu như 
không được cải thiện, phần lớn vì nghèo. 
Trẻ em bị buộc phải làm việc để tăng thêm 
thu nhập cho gia đình. Điều này ảnh hưởng 
đến khả năng tìm kiếm cơ hội việc làm tốt 
hơn trong tương lai của các em. 

Tại Thái Lan, do tranh chấp giữa các 
đảng phái, tình hình chính trị bất ổn, dẫn 
đến nhiều cuộc đảo chính, đôi khi kéo theo 
tình trạng thiết quân luật. Thông thường, 
việc áp dụng thiết quân luật đi kèm với lệnh 
giới nghiêm, đình chỉ pháp luật dân sự, 
giảm các quyền dân sự thông thường của 
công dân, giới hạn độ dài thời gian quá 
trình xét xử (còn gọi là quyền bảo hộ nhân 
thân) và quy định nhiều hình phạt nghiêm 
khắc hơn luật bình thường, đồng thời áp 
dụng luật quân sự mở rộng hoặc tư pháp 
quân sự đối với dân thường. Công dân bất 
tuân thiết quân luật có thể bị đưa ra tòa án 
quân sự. Tại nhiều quốc gia, thiết quân luật 
quy định hình phạt tử hình đối với một số 
tội phạm nhất định, dù cho luật bình thường 
không quy định tội phạm hay hình phạt đó 
trong hệ thống của pháp luật. 

Singapore dù có nền kinh tế phát triển 
cao, một số mối quan tâm về nhân quyền 
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hiện nay bao gồm: hạn chế tự do ngôn luận 
thông qua kiểm duyệt báo chí, khởi kiện ra 
tòa, ngăn cấm hoặc đóng cửa các cơ sở báo 
chí, xuất bản; áp dụng các hình phạt thân 
thể; duy trì và thi hành án tử hình một cách 
khắc nghiệt, đặc biệt với tội phạm ma túy... 

 Indonesia được xem như là quốc gia đi 
đầu trong các nỗ lực thúc đẩy dân chủ, pháp 
quyền và nhân quyền trong khu vực. Tuy 
nhiên, một số vấn đề nhân quyền mà 
Indonesia hiện vẫn đang phải đối mặt và 
giải quyết đó là: dùng vũ lực với phong trào 
đòi ly khai tại Tây Papua Aceh, ngăn cản tự 
do báo chí. 

Myanmar thì đang trong tiến trình cải 
cách, dân chủ hóa và hòa giải dân tộc, nên 
vẫn còn phải đối mặt với thách thức liên 
quan đến việc bảo vệ quyền con người, như 
ổn định xã hội, phát triển kinh tế, tăng 
cường bình đẳng giới, bảo vệ quyền của các 
nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có các 
cộng đồng dân tộc thiểu số.  

Nhìn chung, dù tồn tại những sự khác 
biệt như nêu trên, hiện nay, các quốc gia 
ASEAN đều đang phải đối diện với nhiều 
thách thức chung về nhân quyền như: bạo 
lực gia đình, bạo lực và kỳ thị đối với phụ 
nữ, lao động trẻ em, buôn bán người, lao 
động di trú, việc trấn áp các lực lượng đòi 
ly khai, xung đột giữa các nhóm tôn giáo... 

Đáng lo ngại hơn, có những vấn đề dân 
chủ, nhân quyền ở một nước đã tác động 
đến quan hệ song phương. Vấn đề Việt kiều 
sinh sống và làm việc tại Campuchia là một 
vấn đề tồn tại dai dẳng trong quan hệ song 
phương Việt Nam - Campuchia. 

Tại Campuchia, cuộc sống của Việt kiều, 
dù sinh sống lâu năm ở đây, thậm chí qua 

nhiều thế hệ, vẫn gặp khó khăn trong việc 
làm thủ tục trở thành công dân của nước 
này. Do không có giấy tờ sinh sống hợp 
pháp, cuộc sống của Việt kiều bị đe dọa cả 
công việc kinh doanh lẫn tính mạng. Vụ sát 
hại anh Nguyen Van Chen (tên theo tiếng 
Campuchia là Nguyen Yaing Ngoc, 28 tuổi) 
hôm 15/2/2014 xảy ra tiếp sau việc nhiều 
cửa hàng của người Việt bị đốt phá và cướp 
bóc sau những phát biểu chống Việt Nam 
của thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy 
là một ví dụ. 

Trong một tuyên bố chung đưa ra hôm 
21/2/2014, Tổ chức Quyền Dân tộc Thiểu 
số và Trung tâm Nhân quyền Campuchia 
cho biết họ lo ngại vụ “giết người tàn bạo” 
là một “hành động bạo lực có động cơ sắc 
tộc”. Tuyên bố của hai tổ chức nhân quyền 
Campuchia viết “Với vai trò là những tổ 
chức nhân quyền, chúng tôi phản đối mạnh 
mẽ những hành động bạo lực lặp đi lặp lại 
trong xã hội Campuchia rõ ràng dựa trên 
những định kiến sắc tộc” [5]. 

3. Những khó khăn và thách thức 

Từ những thực tế trên, các quốc gia 
ASEAN hiểu rõ sự thiếu vắng một cơ quan 
nhân quyền có thể làm ảnh hưỏng đến hình 
ảnh chung của các nước ASEAN trên 
trường quốc tế trong lĩnh vực này. Nghiên 
cứu về việc bảo vệ quyền con người trên 
thế giới, đặc biệt là các cơ chế nhân quyền 
quốc tế (Cơ chế Liên Hợp Quốc, cơ chế 
Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi) cho thấy 
để thúc đẩy và bảo vệ một cách hiệu quả 
quyền con người thì bên cạnh việc xây 
dựng các văn kiện pháp lý quốc tế ghi nhận 
các quyền con người cụ thể thì cần thiết 
phải lập ra các cơ quan chuyên trách quốc 
tế, với nhiệm vụ khuyến khích hợp tác giữa 
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các quốc gia và giám sát việc thực thi một 
cách hữu hiệu các nghĩa vụ bảo vệ quyền 
con người đã cam kết.  

Trên thực tế, năm quốc gia ASEAN 
(Indonesia, Malaysia, Philipinnes, Thái Lan 
và Campuchia) là những nước có cơ quan 
nhân quyền chuyên trách, còn các quốc gia 
ASEAN khác thì sử dụng những tổ chức, 
đoàn thể khác nhau trong bộ máy chính 
quyền và công quyền của mình để thúc đẩy, 
bảo vệ nhân quyền. Bên cạnh đó có sự tham 
gia của các tổ chức phi chính phủ hoặc liên 
chính phủ, góp phần không nhỏ vào việc 
đẩy nhanh quá trình hình thành cơ chế nhân 
quyền ASEAN. 

Năm 1993, ASEAN đã nhắc đến sự cần 
thiết của việc thành lập một cơ quan liên 
chính phủ về quyền con người, các Bộ 
trưởng Ngoại giao đồng ý rằng ASEAN 
cũng nên xem xét việc thành lập một cơ chế 
khu vực về quyền con người phù hợp. Năm 
1995, một Nhóm Công tác cho việc thiết 
lập cơ chế nhân quyền ASEAN được thành 
lập để thúc đẩy việc xây dựng một cơ quan 
liên chính phủ quyền con người. Năm 2007, 
ASEAN thông qua Tuyên bố Cebu về Thiết 
kế chi tiết của Hiến chương ASEAN, các 
nhà lãnh đạo ASEAN phê chuẩn Báo cáo 
của Nhóm Các nhân vật nổi tiếng (EPG) 
yêu cầu thành lập Nhóm đặc trách cao cấp 
(HLTF) soạn bản dự thảo Hiến chương. 
Theo đó, năm 2008, các Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN đã lập ra một Hội đồng cấp 
cao (HLP) để soạn thảo các Điều khoản 
tham chiếu (ToR) của Cơ quan về nhân 
quyền ASEAN. Năm 2009, các Điều khoản 
tham chiếu của Ủy ban liên chính phủ 
ASEAN về Nhân quyền (AICHR) được 

thông qua và chấp thuận bởi các Bộ trưởng 
Ngoại giao. AICHR chính thức được thành 
lập và đi vào hoạt động từ đây. 

AICHR là một cơ quan liên chính phủ và 
là một bộ phận thiết yếu trong cơ cấu tổ 
chức của ASEAN. AICHR hoạt động trên 
tinh thần ASEAN và theo “phương cách 
ASEAN”, theo đó: tôn trọng các nguyên tắc 
quốc tế về quyền con người, bao gồm sự 
phổ quát, không thể chia tách, phụ thuộc 
lẫn nhau của tất cả các quyền con người và 
các quyền tự do cơ bản, cũng như tính công 
bằng khách quan, không chọn lọc, không 
phân biệt đối xử, và tránh các tiêu chuẩn 
kép và sự chính trị hóa; thừa nhận rằng 
trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy và 
bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ 
bản là thuộc về mỗi nước thành viên; kiên 
trì cách tiếp cận mang tính xây dựng và 
tránh đối đầu cũng như sự hợp tác để tăng 
cường việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con 
người; và áp dụng cách tiếp cận tiến hóa để 
phát triển những định mức và tiêu chuẩn 
nhân quyền trong ASEAN.  

AICHR là cơ chế đầu tiên trong khu vực 
ASEAN cũng như tại Châu Á về vấn đề 
nhân quyền. AICHR góp phần phát triển 
các chiến lược nhằm thúc đẩy và bảo vệ 
nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. 
AICHR là một cố gắng lớn của tất cả các 
thành viên ASEAN trong việc hiện thực 
hóa Hiến chương ASEAN và trong những 
nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đây 
cũng là một bước tiến tích cực trong việc 
thúc đẩy và bảo vệ quyền con người tại khu 
vực này, bất chấp những phê bình từ các 
nước phương Tây. Tuy nhiên cần phải nhận 
thức rõ ràng, đây chỉ là một cơ quan tham 
vấn, chứ không phải là cơ quan có khả năng 
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áp dụng chế tài độc lập, do đó tính hiệu quả 
của những quyết định là điều cần phải tính 
tới. Ủy ban này cũng không có chức năng 
điều tra, giám sát hoặc bảo vệ nhân quyền 
tại các nước thành viên. Cũng vì lý do đó 
mà có một số bình luận cho rằng Ủy ban 
này chỉ “hữu danh vô thực”. Nguyên tắc ra 
quyết định dựa trên đồng thuận cũng gây 
khó khăn bởi vì vấn đề nhân quyền luôn là 
vấn đề rất khó thống nhất với nhau. Và 
quan trọng nhất, do những khác biệt quá lớn 
về chính trị giữa các nước thành viên 
ASEAN nên cũng chưa thể kỳ vọng vào 
việc Ủy ban này sẽ là một bước đột phá 
trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con 
người trong ASEAN. 

Ngoài những khó khăn thách thức mà 
AICHR gặp phải, ASEAN còn gặp nhiều 
khó khăn thách thức khác trong việc thúc 
đẩy và bảo vệ các quyền con người.  

Thứ nhất, có thể thấy trong khu vực 
ASEAN cho tới nay chưa có một văn kiện 
pháp lý nào được thông qua, đề cập một 
cách chi tiết các quyền con người, mặc dù 
các nước thành viên ASEAN tham gia khá 
đầy đủ vào các công ước nhân quyền quốc 
tế (Một số công ước đã có sự tham gia của 
tất cả các thành viên ASEAN như Công 
ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 
với phụ nữ năm 1979 và Công ước bảo vệ 
quyền trẻ em năm 1989, cũng như Tuyên 
ngôn nhân quyền thế giới), một văn kiện có 
giá trị luân lý và ý nghĩa lớn trong lĩnh vực 
bảo vệ quyền con người. 

 Một văn kiện pháp lý riêng của khu 
vực về quyền con người sẽ có vai trò rất 
quan trọng về mặt pháp lý và thực tiễn để 
thúc đẩy hiệu quả hơn vấn đề bảo vệ quyền 
con người. 

Ngày 18 tháng 11 năm 2012, lãnh đạo 
mười quốc gia ASEAN trong đó có Việt 
Nam đã thông qua Tuyên ngôn nhân quyền 
ASEAN (AHRD). Đây là văn kiện về nhân 
quyền đầu tiên thể hiện cam kết chính trị 
của toàn khối trong việc thúc đẩy và bảo vệ 
quyền con người cũng như tự do cơ bản cho 
600 triệu công dân ASEAN. Tuyên ngôn 
nhân quyền được soạn thảo bởi AICHR - cơ 
quan đầu mối phụ trách vấn đề quyền con 
người của ASEAN. Tuyên ngôn nhân 
quyền ASEAN là một tài liệu thể hiện 
quyết tâm chính trị. Tuy nhiên đây không 
phải là văn kiện mang tính ràng buộc pháp 
lý. Nó chỉ là nền tảng để ASEAN có thể 
soạn thảo các công ước có tính ràng buộc 
sau này. Tuyên ngôn còn nhấn mạnh đến 
cân bằng giữa quyền con người và tự do cá 
nhân với trách nhiệm công dân (Điều 6), 
với tính đặc thù quốc gia (Điều 7) và lợi ích 
công cộng như đạo đức xã hội (Điều 8). 
Các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại đây 
chính là những điều khoản để nhà nước 
viện dẫn trong việc hạn chế tự do cá nhân 
và biện minh cho các vi phạm nhân quyền.  

Thứ hai, sự đa dạng về văn hóa, phong 
tục tập quán, trình độ phát triển và sự khác 
nhau về thể chế chính trị, dẫn đến cách tiếp 
cận về vấn đề nhân quyền cũng như việc 
giải thích về các quyền sẽ có sự khác nhau. 
Điều này dẫn đến những khác biệt trong 
cách hiểu thế nào là vi phạm quyền con 
người. Tất cả những thành tố này sẽ đặt ra 
vấn đề là phải xây dựng một cơ quan nhân 
quyền như thế nào vừa đảm bảo tính hiệu 
quả trong việc thực thi nhân quyền ở khu 
vực, vừa tôn trọng các lợi ích quốc gia theo 
đúng nguyên tắc đã được ghi nhận trong 
Hiến chương ASEAN: “Tôn trọng sự khác 
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biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của 
người dân ASEAN, đồng thời nhấn mạnh 
những giá trị chung trên tinh thần thống 
nhất trong đa dạng” (Điều 2).  

Thứ ba, lòng tin giữa các quốc gia trong 
khu vực và các nguyên tắc nền tảng của 
ASEAN như không can thiệp công việc nội 
bộ của các quốc gia thành viên, chủ quyền 
quốc gia (Điều 2, các nguyên tắc Hiến 
chương ASEAN) cũng sẽ là một yếu tố ảnh 
hưởng không nhỏ tới việc xác định thẩm 
quyền của cơ quan nhân quyền khu vực. 
Làm sao cơ chế này có thể dàn xếp được 
các xung đột và va chạm trong khu vực mà 
không vi phạm nguyên tắc không xâm 
phạm? Thẩm quyền của cơ quan này sẽ lớn 
tới đâu? Mức độ cưỡng chế tới đâu? Đây 
chính là những vấn đề cần được nghiên cứu 
kỹ lưỡng. 

Thứ tư, cần tính đến hệ thống pháp luật 
và tổ chức bộ máy nhà nước trong mỗi quốc 
gia thành viên, cũng như nhận thức về 
quyền con người tại các quốc gia này. Hệ 
thống luật pháp quốc gia chưa thực sự hoàn 
thiện. Bên cạnh đó, sự yếu kém trong tổ 
chức, cồng kềnh trong bộ máy nhà nước, tệ 
quan liêu, trình độ cán bộ, nhận thức hiểu 
biết về quyền con người của các quan chức 
trong bộ máy công quyền còn thấp... đều có 
ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo thực thi 
quyền công dân và quyền con người trong 
các quốc gia.  

Thứ năm, nhận thức về quyền con người 
của người dân khu vực ASEAN chưa cao, 
người dân còn chưa biết tự bảo vệ mình 
trước các vi phạm quyền con người. Tất cả 
những vấn đề này đều tác động tới tình hình 
chung trong việc bảo vệ quyền con người 
trong khu vực. 

Cuối cùng, các nước lớn và các nước 
phương Tây luôn tìm mọi cách áp đặt giá trị 
dân chủ và nhân quyền của họ vào các nước 
khu vực. Con bài dân chủ, nhân quyền 
thường được sử dụng như một chiến lược 
để chuyển hóa chế độ chính trị và can thiệp 
vào công việc của các quốc gia. Đằng sau 
việc phê phán nội dung Tuyên ngôn nhân 
quyền của ASEAN cũng như sự kém hiệu 
quả của AICHR là ý đồ chuyển hóa “cả 
gói” các quốc gia trong ASEAN theo mô 
hình dân chủ, nhân quyền của phương Tây. 
Các cá nhân, tổ chức chính trị có quan điểm 
đối lập ở các quốc gia ASEAN cũng lợi 
dụng điểm này, coi đó là một công cụ chính 
trị - pháp lý nhằm gây mất ổn định chính 
trị, bạo loạn lật đổ chính phủ. 

Việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con 
người trong ASEAN tuy gặp nhiều khó 
khăn, thách thức, nhưng cũng có những 
thuận lợi cơ bản. 

 Một là, Tuyên ngôn nhân quyền 
ASEAN đã đề cập đầy đủ các quyền con 
người trên lĩnh vực dân sự, chính trị (gồm 
14 quyền), kinh tế, xã hội và văn hóa (gồm 
8 quyền). Đồng thời, Tuyên ngôn cũng 
khẳng định quyền phát triển và quyền được 
sống trong hòa bình của mọi thành viên 
trong cộng đồng ASEAN. Có thể nói các 
quyền con người về dân sự, chính trị, kinh 
tế, xã hội và văn hóa của Tuyên ngôn hoàn 
toàn thống nhất với nội dung các quyền con 
người trong Bản Tuyên ngôn thế giới về 
quyền con người 1948; thống nhất với các 
văn kiện của các Hội nghị nhân quyền quốc 
tế, đặc biệt là Hội nghị nhân quyền ở Viên 
(Áo), 1993. 

 Hai là, sự đồng thuận của các quốc gia 
đối với Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN, 
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với sự ra đời của AICHR, bất chấp sự phản 
ứng của nhiều tổ chức nhân quyền nội khối 
và của cả phương Tây trên một lĩnh vực tế 
nhị, phức tạp là một thắng lợi chính trị, thể 
hiện quyết tâm của mỗi quốc gia thành viên 
cũng như của cả tổ chức ASEAN trong việc 
thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. 

 Ba là, những nguyên tắc đề ra trong 
Tuyên ngôn, trong hoạt động của AICHR là 
những bước đi tích cực không chỉ đối với 
việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người 
mà còn ngăn chặn âm mưu lợi dụng vấn đề 
dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công 
việc nội bộ của các quốc gia.  

Bốn là, Cộng đồng ASEAN có mục tiêu 
bao trùm là hướng tới người dân, vì người 
dân và cho người dân. Cộng đồng Văn hóa - 
Xã hội có mục tiêu cụ thể là nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân, tạo điều 
kiện cho người dân tiếp cận với các cơ hội 
phát triển, hướng đến bình đẳng và công 
bằng xã hội, giảm thiểu những tác động liên 
quan đến môi trường, tác động của toàn cầu 
hóa và cách mạng khoa học công nghệ. Các 
nội hàm này của Cộng đồng ASEAN nói 
chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội nói 
riêng vừa là mục tiêu vừa là điều kiện thuận 
lợi giúp các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác 
với nhau và với các nước bên ngoài khối, 
tăng cường khả năng bảo vệ con người và 
nâng cao trình độ nhân quyền cho các công 
dân ASEAN. 

Trong 6 năm (2009 - 2015), kể từ khi Kế 
hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội 
được thông qua năm 2009, ASEAN đã đạt 
được nhiều mục tiêu mà Cộng đồng Văn 
hóa - Xã hội đặt ra liên quan đến vấn đề 
quyền con người. 

 Về phát triển con người, ASEAN đã có 
nhiều đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực 
và thúc đẩy việc làm bền vững nhằm tăng 
cường kỹ năng cho người lao động; tổ chức 
các cuộc thi tay nghề trong ASEAN; thúc 
đẩy việc làm bền vững và tăng cường kỹ 
năng kinh doanh cho nhóm yếu thế và nâng 
cao năng lực dịch vụ dân sự. 

 Về phúc lợi và bảo trợ xã hội, ASEAN 
đã nỗ lực xây dựng và phát triển lưới an 
sinh xã hội và bảo trợ xã hội, giúp người 
dân tránh được phần nào những ảnh hưởng 
tiêu cực của toàn cầu hóa và hội nhập; tăng 
cường an ninh và an toàn lương thực 
ASEAN; hướng tới một ASEAN không có 
ma túy thông qua Kế hoạch công tác của 
ASEAN chống lại việc sản xuất, buôn bán 
và sử dụng chất ma túy giai đoạn 2009 - 
2015 …  

Về bình đẳng xã hội và các quyền, 
ASEAN đã thúc đẩy bình đẳng xã hội và 
lồng ghép quyền của người dân vào chính 
sách, bao gồm quyền và phúc lợi của các 
nhóm bị thiệt thòi, dễ bị tổn thương như 
phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người 
khuyết tật và lao động di cư. ASEAN đã 
thành lập Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và 
Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em 
(ACWC); thiết lập mạng lưới ASEAN về 
ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em; thiết lập mạng lưới những người làm 
công tác xã hội ASEAN. Các nước ASEAN 
cũng đã ra Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và 
Thúc đẩy Quyền của Lao động Di cư, nhằm 
bảo đảm chính sách di cư công bằng, và 
toàn diện, và đảm bảo sự bảo vệ xứng đáng 
cho tất cả lao động di cư phù hợp với luật.  

Về đảm bảo môi trường bền vững, trong 
bối cảnh ASEAN là khu vực bị ảnh hưởng 
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nhiều nhất của biến đổi khí hậu trên thế 
giới, ASEAN đã nỗ lực trong việc giúp các 
quốc gia nâng cao năng lực thích ứng trước 
những thiên tai và xây dựng cộng đồng an 
toàn hơn.  

Về thu hẹp khoảng cách phát triển, các 
nước thành viên ASEAN đều tăng cường 
hợp tác để giảm khoảng cách phát triển, đặc 
biệt về khía cạnh kinh tế và xã hội.  

4. Một số khuyến nghị đối với 
Việt Nam  

 Đối với Việt Nam, quyền con người 
vừa là những giá trị phổ quát, được thừa 
nhận rộng rãi, đồng thời cũng phản ánh 
những giá trị truyền thống của một dân tộc 
Việt Nam khoan dung, yêu hòa bình, “lấy 
chí nhân thay cường bạo” và phản ánh 
thành quả của cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc giành độc lập, tự do, chống giặc 
ngoại xâm, tiến tới xây dựng một cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc cho người dân. Chính vì 
vậy, suốt hơn 70 năm qua, Nhà nước Việt 
Nam luôn nhất quán chủ trương tăng cường 
hợp tác quốc tế và tham gia các điều ước 
quốc tế về quyền con người nhằm thúc đẩy 
và bảo đảm các quyền và tự do cơ bản cho 
người dân Việt Nam theo đúng các chuẩn 
mực quốc tế. 

 Việt Nam đang ngày càng chủ động 
và tích cực hơn tại các cơ chế của Liên Hợp 
Quốc về quyền con người, đặc biệt là đảm 
nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân 
quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014 - 
2016. Ở cấp độ khu vực, Việt Nam tham 
gia nghiêm túc vào quá trình xây dựng 
Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN, Ủy ban 
liên chính phủ ASEAN về quyền con 
người, đóng góp tích cực trong các Ủy ban 
ASEAN liên quan đến quyền của phụ nữ và 

trẻ em, của những nhóm người dễ tổn 
thương, của lao động di cư… Việt Nam 
cũng là thành viên đóng góp chủ động vào 
việc xây dựng Cộng đồng ASEAN nói 
chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội nói 
riêng. Với phương châm “chủ động, tích 
cực và có trách nhiệm”, Việt Nam đã đề 
xuất đúng chủ đề và trọng tâm hợp tác; đưa 
ra nhiều sáng kiến có giá trị và biện pháp 
phù hợp; hoàn tất soạn thảo nhiều văn kiện 
quan trọng; chủ trì tổ chức và điều hành tốt 
nhiều hội nghị: Chủ tịch Hội nghị Bộ 
trưởng Phúc lợi xã hội và Phát triển 
ASEAN lần thứ 6 (2007), Chủ tịch Hội 
nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 
21 (2010), Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Y 
tế ASEAN lần thứ 12 (2014). Với cương vị 
là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Phúc lợi xã 
hội và Phát triển ASEAN lần thứ 6, Việt 
Nam đã tích cực tham gia vào quá trình 
hình thành và ra mắt ACWC. Đây là cơ sở 
quan trọng để thúc đẩy và phát triển quyền 
của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN; điều 
phối và xử lý phù hợp, đạt sự đồng thuận về 
nhiều quyết sách lớn của ASEAN liên quan 
đến vấn đề quyền con người. 

Nhìn chung, trong các hoạt động hợp tác 
song phương cũng như tại các diễn đàn đa 
phương về quyền con người, Việt Nam luôn 
thể hiện hình ảnh tích cực, chủ động và có 
những đóng góp thiết thực nhằm thúc đẩy 
nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong 
lĩnh vực quyền con người trên tinh thần đối 
thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Song 
song với các hoạt động nêu trên, việc 
hướng đến những chuẩn mực cơ bản và phổ 
quát về quyền con người, đưa những qui 
định chung đã được quốc tế thừa nhận rộng 
rãi về các quyền con người vào pháp luật, 
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chính sách của Việt Nam, phù hợp điều 
kiện đặc thù của Việt Nam là một công tác 
trọng tâm trong việc triển khai chủ trương 
tăng cường hợp tác quốc tế về quyền con 
người. Để đạt mục tiêu này, việc tham gia 
các điều ước quốc tế và thực hiện các cam 
kết quốc tế về quyền con người chính là ưu 
tiên hàng đầu.  

Với chủ trương nhất quán không ngừng 
nỗ lực bảo đảm ngày càng tốt hơn các 
quyền con người, đồng thời chủ động thúc 
đẩy hợp tác quốc tế về quyền con người, 
trong thời gian tới, Việt Nam cần: 

Thứ nhất, nghiêm túc triển khai các cam 
kết quốc tế và nghĩa vụ quy định tại điều 
ước quốc tế về quyền con người. Đồng thời, 
tiếp tục nghiên cứu khả năng gia nhập thêm 
một số điều ước quốc tế trong lĩnh vực 
quyền con người. 

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò và 
đóng góp vào trong khuôn khổ các cơ chế 
của ASEAN, nhằm tiến tới một Cộng đồng 
ASEAN hướng về con người và lấy con 
người làm trung tâm. 

Thứ ba, tăng cường phối hợp, trao đổi, 
tham vấn giữa các bộ, ngành liên quan 
nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả các 
công ước và cam kết quốc tế về quyền con 
người, trong đó đặc biệt chú trọng đến công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ 
cán bộ chuyên sâu về quyền con người. 

Thứ tư, dựa trên Hiến pháp 2013, không 
ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
quyền con người, triển khai nghiêm túc và 
đầy đủ các quyền con người, thể hiện Việt 
Nam là một thành viên có trách nhiệm tuân 
thủ các công ước và cam kết quốc tế, đồng 
thời tạo được sự tin tưởng vào đóng góp 

ngày càng tích cực hơn của Việt Nam đối 
với giá trị chung về quyền con người ở 
phạm vi khu vực và toàn cầu. 

5. Kết luận 

Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu 
rộng hiện nay, việc tham gia và thực hiện 
nghiêm túc các cam kết, điều ước quốc tế 
về quyền con người có ý nghĩa quan trọng, 
nâng cao vị thế và hình ảnh của các nước 
ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng 
trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam là một 
thành viên có trách nhiệm, tuân thủ các 
công ước và cam kết quốc tế, đang đóng 
góp ngày càng tích cực hơn đối với giá trị 
chung về quyền con người ở phạm vi khu 
vực và toàn cầu. Tuy nhiên, thực tiễn cho 
thấy Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn 
nữa trong thực thi các cam kết và điều ước 
quốc tế về quyền con người.  
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